
Tại  Kiwami,  mỗi tô mì ramen là một khúc du ca tôn vinh hương vị  t inh tế,  thượng đẳng của ẩm 

thực Nhật Bản. Được chế biến từ những nguyên l iệu tươi ngon cao cấp nhất,  KIWAMI mang đến 

Quý thực khách vị  umami tự nhiên từ nước dùng tonkotsu đậm đà,  được hầm hơn 10 giờ với  

xương heo 100% theo công thức độc bản. Từng sợi  mì thủ công,  làm từ lúa mì Hokkaido trứ 

danh, khi  thưởng thức cùng với  nước dùng tuyệt hảo ấy,  sẽ mang đến trải  nghiệm ramen không 

đâu sánh bằng. Hãy sẵn sàng thưởng lãm nghệ thuật ramen cùng KIWAMI trong chuyến hành 

tr ình vị  giác độc đáo!

Indulge in  the art  of  exceptional  ramen at  KIWAMI,  a  brand rooted in  Singapore and inspired

by Japanese cul inary excel lence.  Crafted with only the finest ingredients,  KIWAMI invites you to 

savor the r ich umami of  our  s ignature tonkotsu broth,  lovingly s immered for  over 10 hours with 

100% Japanese pork bones.  Our house-made noodles,  created from premium Hokkaido wheat,

are expertly  paired with the broth to del iver  the ult imate ramen experience.  At  KIWAMI,

every bowl is  a  celebration of  taste,  tradit ion,  and craftsmanship.

w w w . k i w a m i . c o m . v n

k i w a m i v i e t n a m k i w a m i v i e t n a m



Giá trong thực đơn chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và VAT hiện hành. • Hình ảnh chỉ mang tính minh họa. 
Prices are subject to a 5% service charge and prevailing VAT. • Photos are for reference purposes only

MÌ RAMEN TONKOTSU 
NGUYÊN BẢN

(TONKOTSU RAMEN)
オリジナル豚骨ラーメン

M Ó N  Ă N  K È M  (ADD-ON) :

TRỨNG CÁ 
TUYẾT CAY
MENTAIKO
(Spicy Cod Roe)
明太子

2 9 . 0 0 0  ₫

TRỨNG TẨM
RAMEN EGG
味付け玉子

2 0 . 0 0 0  ₫

CƠM TRẮNG
WHITE RICE
白飯

1 5 . 0 0 0  ₫

MÌ THÊM
EXTRA NOODLES 
替玉

2 5 . 0 0 0  ₫

MĂNG
MENMA
(Bamboo Shots)
メンマ

2 5 . 0 0 0  ₫

GIÁ ĐỖ
BEANSPROUTS
もやし

1 0 . 0 0 0  ₫

THỊT  XÁ XÍU
CHASHU
チャーシュー

2 0 . 0 0 0  ₫

RONG BIỂN
DRIED SEAWEED
海苔

1 5 . 0 0 0  ₫

BÒ WAGYU 
MIYAZAKI
MIYAZAKI WAGYU
宮崎和牛

2 9 9 . 0 0 0  ₫

MÁ HEO XÁ XÍU
TORONIKU CHA SHU 
(tender roast pork cheek)
とろにく チャーシュー

3 0 . 0 0 0  ₫

NƯỚC MÌ  THÊM
RAMEN EXTRA BROTH
ラーメンのスープ

6 0 . 0 0 0  ₫

BẮP
CORN
コーン

1 0 . 0 0 0  ₫

139.000 ₫

MÌ RAMEN KIWAMI TONKOTSU
Kiwami Tonkotsu Ramen
極豚骨ラーメン 
Mì Ramen sử dụng nước hầm xương heo theo công thức độc 
bản với thịt xá xíu
Our original-recipe pork bone broth ramen with chashu

159.000 ₫

MÌ RAMEN TONKOTSU ĐỎ
Red Tonkotsu Ramen
赤豚骨ラーメン
Mì Ramen sử dụng nước hầm xương heo với dầu ớt đỏ 
Nhật Bản và tương miso cay với thịt xá xíu
Pork bone broth ramen with Japanese red chilli oil and hot 
miso paste with chashu

MÌ RAMEN TONKOTSU ĐEN
Black Tonkotsu Ramen
黒豚骨ラーメン
Mì Ramen sử dụng nước hầm xương heo với dầu tỏi đen 
nướng và thịt xá xíu
Pork bone broth ramen with roasted black garlic oil with 
chashu

159.000 ₫



THỊT MÁ HEO NƯỚNG (XÁ XÍU TORONIKU) MỀM MỌNG 
TRONG NƯỚC DÙNG TONKOTSU NGUYÊN BẢN 

NHÀ KIWAMI 

P R E M I U M  T O N K O T S U
ブレミアム豚骨ラーメン

MÌ RAMEN TONKOTSU
KIWAMI THƯỢNG HẠNG
Premium KIWAMI Tonkotsu Ramen 
プレミアム豚骨ラーメン

Mì Ramen sử dụng nước hầm xương heo theo
công thức độc bản với má heo nướng mềm

Our original-recipe pork bone broth ramen with
toroniku cha shu (tender roast pork cheek)

Kiwami's original tonkotsu soup paired with the finest ingredient 
like melt-in-your-mouth toroniku cha shu 

GỢI Ý

RECOMMENDED

189.000 ₫

Giá trong thực đơn chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và VAT hiện hành. • Hình ảnh chỉ mang tính minh họa. 
Prices are subject to a 5% service charge and prevailing VAT. • Photos are for reference purposes only



ĐỎ ĐEN

ブレミアム豚骨ラーメン

MÌ RAMEN TONKOTSU 
THƯỢNG HẠNG

(PREMIUM TONKOTSU RAMEN)

MÌ RAMEN TONKOTSU BÒ 
WAGYU MIYAZAKI

Aburi Miyazaki Wagyu Tonkotsu Ramen
炙り宮崎和牛豚骨ラーメン

Mì Ramen trong nước dùng xương heo độc bản, bò wagyu 
Miyazaki Số 1 Nhật Bản khò lửa và trứng tẩm

Pork bone broth ramen with torched award-winning Japan No.1 
Miyazaki wagyu and ramen egg

CAY (SPICY)

199.000 ₫ 199.000 ₫

399.000 ₫

Giá trong thực đơn chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và VAT hiện hành. • Hình ảnh chỉ mang tính minh họa. 
Prices are subject to a 5% service charge and prevailing VAT. • Photos are for reference purposes only

MÌ RAMEN TONKOTSU
KIWAMI ĐỎ THƯỢNG HẠNG
Premium Red Tonkotsu Ramen
プレミアム赤豚骨ラーメン
Mì Ramen sử dụng nước hầm xương heo với dầu ớt đỏ Nhật 
Bản, tương miso cay và má heo nướng mềm

Pork bone broth ramen with Japanese red chilli oil, hot miso paste 
and toroniku cha shu (tender roast pork cheek)

MÌ RAMEN TONKOTSU
KIWAMI ĐEN THƯỢNG HẠNG
Premium Black Tonkotsu Ramen
プレミアム黒豚骨ラーメン
Mì Ramen sử dụng nước hầm xương heo với dầu tỏi
đen nướng và má heo nướng mềm

Pork bone broth ramen with roasted black garlic oil
and toroniku cha shu (tender roast pork cheek)

GỢI Ý

RECOMMENDED

M Ó N  Ă N  K È M  (ADD-ON) :

TRỨNG CÁ 
TUYẾT CAY
MENTAIKO
(Spicy Cod Roe)
明太子

2 9 . 0 0 0  ₫

TRỨNG TẨM
RAMEN EGG
味付け玉子

2 0 . 0 0 0  ₫

CƠM TRẮNG
WHITE RICE
白飯

1 5 . 0 0 0  ₫

MÌ THÊM
EXTRA NOODLES 
替玉

2 5 . 0 0 0  ₫

MĂNG
MENMA
(Bamboo Shots)
メンマ

2 5 . 0 0 0  ₫

GIÁ ĐỖ
BEANSPROUTS
もやし

1 0 . 0 0 0  ₫

THỊT  XÁ XÍU
CHASHU
チャーシュー

2 0 . 0 0 0  ₫

RONG BIỂN
DRIED SEAWEED
海苔

1 5 . 0 0 0  ₫

BÒ WAGYU 
MIYAZAKI
MIYAZAKI WAGYU
宮崎和牛

2 9 9 . 0 0 0  ₫

MÁ HEO XÁ XÍU
TORONIKU CHA SHU 
(tender roast pork cheek)
とろにく チャーシュー

3 0 . 0 0 0  ₫

NƯỚC MÌ  THÊM
RAMEN EXTRA BROTH
ラーメンのスープ

6 0 . 0 0 0  ₫

BẮP
CORN
コーン

1 0 . 0 0 0  ₫



KIWAMI 特製ラーメン

MÌ RAMEN KIWAMI 
ĐẶC BIỆT

KIWAMI  SPECIALTY  RAMEN

CAY (SPICY)

229.000 ₫ 329.000 ₫

MÌ RAMEN TONKOTSU TÔM
Ebi Ramen
海老ラーメン
Mì Ramen trong nước dùng xương heo và đầu tôm đậm 
đà cùng tôm sú, chả cá Nhật Narutomaki và trứng tẩm
Fragrant prawn head and pork bone broth with tiger prawn, 
narutomaki (Japanese fish cake) and ramen egg

MÌ RAMEN TÔM HÙM
(Laksa/ Tom Yum/ Tonkotsu)
Lobster Laksa Ramen (Laksa/ Tom Yum/ Tonkotsu)
ロブスター ラクサ ラーメン
(ラクサ / トムヤム / 豚骨）

Mì Ramen với tôm hùm Boston, chả cá Nhật
Narutomaki và trứng tẩm. Lựa chọn nước dùng
laksa truyền thống; tom yum hoặc nước dùng
xương heo và đầu tôm.
Choice of traditional spicy laksa broth; tom yum
or fragrant prawn head and pork bone broth,
served with Boston lobster, narutomaki
(Japanese fish cake) and ramen egg.

790.000 ₫

Giá trong thực đơn chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và VAT hiện hành. • Hình ảnh chỉ mang tính minh họa. 
Prices are subject to a 5% service charge and prevailing VAT. • Photos are for reference purposes only

MÌ RAMEN LAKSA BÀO NGƯ
Abalone Laksa Ramen
鮑ラクサラーメン
Mì Ramen trong nước dùng laksa truyền thống cùng bào ngư, 
chả cá Nhật Narutomaki và trứng tẩm
Traditional spicy laksa broth with abalone, narutomaki (Japanese 
fish cake) and ramen egg



CAY (SPICY)CAY (SPICY)

MÌ RAMEN MALA
THƯỢNG HẠNG

Premium Mala Ramen 
プレミアム麻辣ラーメン

Mì Ramen trong nước dùng mala hầm từ xương heo, 
dùng kèm thịt má heo xá xíu và trứng tẩm

Spicy homemade mala pork bone broth ramen with toroniku 
cha shu (tender roast pork cheek) and ramen egg

199.000 ₫

MÌ RAMEN MALA
Mala Ramen
麻辣ラーメン

Mì Ramen sử dụng nước hầm xương heo, với vị cay 
tê mala theo công thức nhà làm, ăn kèm thịt xá xíu

Spicy homemade mala pork bone broth ramen with 
chashu

139.000 ₫

HƯƠNG VỊ  ĐẶC BIỆT
(SPECIALTY  FLAVOURS)   
オリジナル豚骨ラーメン

MÌ RAMEN TOM YUM HẢI  SẢN
Kaisen Tom Yum Ramen
海鮮 トムヤム ラーメン

Mì Ramen trong nước dùng tom yum cùng tôm sú, sò điệp, 
mực và trứng tẩm

Aromatic tom yum broth with tiger prawn, scallops, squid, and 
ramen egg

229.000 ₫

MÌ RAMEN TOM YUM BÒ MỸ
Gyuniku Tom Yum Ramen
牛肉 トムヤム ラーメン

Mì Ramen trong nước dùng tom yum cùng ba
rọi bò Mỹ và trứng tẩm

Aromatic tom yum broth with US short plate beef
and ramen egg

179.000 ₫

Giá trong thực đơn chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và VAT hiện hành. • Hình ảnh chỉ mang tính minh họa. 
Prices are subject to a 5% service charge and prevailing VAT. • Photos are for reference purposes only

M Ó N  Ă N  K È M  (ADD-ON) :

TRỨNG CÁ 
TUYẾT CAY
MENTAIKO
(Spicy Cod Roe)
明太子

2 9 . 0 0 0  ₫

TRỨNG TẨM
RAMEN EGG
味付け玉子

2 0 . 0 0 0  ₫

CƠM TRẮNG
WHITE RICE
白飯

1 5 . 0 0 0  ₫

MÌ THÊM
EXTRA NOODLES 
替玉

2 5 . 0 0 0  ₫

MĂNG
MENMA
(Bamboo Shots)
メンマ

2 5 . 0 0 0  ₫

GIÁ ĐỖ
BEANSPROUTS
もやし

1 0 . 0 0 0  ₫

THỊT  XÁ XÍU
CHASHU
チャーシュー

2 0 . 0 0 0  ₫

RONG BIỂN
DRIED SEAWEED
海苔

1 5 . 0 0 0  ₫

BÒ WAGYU 
MIYAZAKI
MIYAZAKI WAGYU
宮崎和牛

2 9 9 . 0 0 0  ₫

MÁ HEO XÁ XÍU
TORONIKU CHA SHU 
(tender roast pork cheek)
とろにく チャーシュー

3 0 . 0 0 0  ₫

NƯỚC MÌ  THÊM
RAMEN EXTRA BROTH
ラーメンのスープ

6 0 . 0 0 0  ₫

BẮP
CORN
コーン

1 0 . 0 0 0  ₫



Giá trong thực đơn chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và VAT hiện hành. • Hình ảnh chỉ mang tính minh họa. 
Prices are subject to a 5% service charge and prevailing VAT. • Photos are for reference purposes only

MÌ RAMEN BÒ SUKIYAKI
SukiYaki Beef Ramen
すき焼き牛肉ラーメン

Mì Ramen trong nước dùng Sukiyaki đậm đà và ba rọi bò Mỹ, tàu hủ chiên, 
nấm hương, bắp cải và hành

Sukiyaki-style ramen with savoury broth, topped with beef slices, fried tofu, shiitake 
mushroom, cabbage, leek and spring onion

189.000 ₫



MÌ RAMEN MISO
(MISO RAMEN)
プレミアム味噌

MÌ RAMEN MISO CAY 
THƯỢNG HẠNG
Premium Spicy Miso Ramen
プレミアム辛味噌ラーメン

Mì Ramen miso cay, đậm hương umami,
ăn kèm má heo nướng mềm

Rich in umami flavour spicy miso ramen
with toroniku cha shu (tender roast
pork cheek)

259.000 ₫

MÌ RAMEN MISO
THƯỢNG HẠNG

Premium Miso Ramen
プレミアム味噌ラーメン

Mì Ramen miso đậm hương umami,
ăn kèm má heo nướng mềm

Rich in umami flavour miso ramen with
toroniku cha shu (tender roast pork cheek)

209.000 ₫

Giá trong thực đơn chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và VAT hiện hành. • Hình ảnh chỉ mang tính minh họa. 
Prices are subject to a 5% service charge and prevailing VAT. • Photos are for reference purposes only



Lorem ipsum

CAY (SPICY)

MÌ RAMEN 
TRỘN NGUYÊN 

BẢN 
Original Mazesoba
オリジナルまぜそば

Mì ramen trộn sốt mazesoba cùng 
thịt heo băm, ăn kèm trứng, rong 

biển, tempura vụn và baro
Dry ramen, minced pork in mazesoba 

sauce. Served with egg, nori, tempura 
flakes and leek

119.000 ₫

MÌ RAMEN TRỘN SỐT 
TANTAN  

TanTanMen Mazesoba
担々まぜそば

Mì ramen trộn sốt TanTan cùng thịt heo băm, ăn kèm 
trứng, rong biển, tempura vụn và baro

Dry ramen, minced pork in TanTanMen sauce. Served with 
egg, nori, tempura flakes and leek

139.000 ₫

MÌ RAMEN HIYASHI 
(SỐT  GOCHUCHANG/GOMA)  

Hiyashi Ramen 冷やしラーメン
(Gochuchang         / Goma sauce)

Mì ramen hiyashi sốt Gochuchang hoặc sốt mè cùng 
thịt nguội, ăn kèm trứng, rong biển và rau củ
Cold ramen, ham in Gochuchang or Goma sauce.

 Served with egg, nori, and vegetables

149.000 ₫

まぜそば

MÌ TRỘN
(MAZESOBA)

Giá trong thực đơn chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và VAT hiện hành. • Hình ảnh chỉ mang tính minh họa. 
Prices are subject to a 5% service charge and prevailing VAT. • Photos are for reference purposes only



Giá trong thực đơn chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và VAT hiện hành. • Hình ảnh chỉ mang tính minh họa. 
Prices are subject to a 5% service charge and prevailing VAT. • Photos are for reference purposes only

MÌ SOBA BÒ YAKI
Gyu Yaki Soba
牛肉焼きそば

Mì ramen áp chảo với ba chỉ bò Mỹ, bắp cải, cải thìa và gừng đỏ.
Stir-fried ramen with seared US short plate beef, cabbage, bok choy, and 

beni shoga.

179.000 ₫



炒飯

CƠM CHIÊN
( FR IED  R ICE )

CƠM CHIÊN BÒ LÚC LẮC 
SAIKORO

Saikoro Steak Fried Rice
サイコロステーキチャーハン

Bò Wagyu thượng hạng cắt khối áp chảo trên cơm chiên

Premium Australian wagyu steak cut cubes with fried rice

259.000 ₫

Giá trong thực đơn chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và VAT hiện hành. • Hình ảnh chỉ mang tính minh họa. 
Prices are subject to a 5% service charge and prevailing VAT. • Photos are for reference purposes only CAY (SPICY)

MÓN CHAY (VEGETARIAN-FRIENDLY)

CƠM CHIÊN CÁ HỒI  CAY
Spicy Salmon Fried Rice
鮭のスパイシー炒飯

Cơm chiên với cá hồi

Savory fried rice tossed with rich salmon

155.000 ₫



MÓN CHAY (VEGETARIAN-FRIENDLY)Giá trong thực đơn chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và VAT hiện hành. • Hình ảnh chỉ mang tính minh họa. 
Prices are subject to a 5% service charge and prevailing VAT. • Photos are for reference purposes only

GỢI Ý

RECOMMENDED

CƠM CHIÊN TÔM HOÀNG KIMI
Golden Ebi Fried Rice
黄金海老チャーハン

Cơm chiên với bắp, đậu nành edamame, cà rốt, cùng tôm 

chiên giòn sốt trứng muối.

Fragrant fried rice with sweet corn, edamame, carrot, topped with 
crispy deep-fried prawns in a rich salted egg sauce

199.000 ₫

CƠM CHIÊN XÁ XÍU 
Charsiew Fried Rice
炙りチャーシュー炒飯

Cơm chiên với thịt xá xíu, trứng và baro

Fried rice with savory diced Chashu pork, egg and leek

129.000 ₫

CƠM CHIÊN KIWAMI 
Kiwami Fried Rice 
極炒飯

Cơm chiên trứng và baro

Vegetarian-friendly fried rice with egg and leek

99.000 ₫

CƠM CHIÊN TRỨNG & BÒ YAKI
Gyu Yaki Tamago Chahan
牛肉焼きたまご炒飯

Cơm chiên phủ trứng, ba chỉ bò Mỹ áp chảo và gừng đỏ.

Fried rice topped with omelette and seared US short plate beef and 
beni shoga

159.000 ₫

Cơm Chiên Xá Xíu Dưa Cải  
Takana

Takana Fried Rice with Cha Shu
高菜チャーシューチャーハン

Cơm chiên với dưa cải Takana, thịt xá xíu và trứng

Fragrant Japanese-style fried rice with mustard greens, egg 
and tender cha shu

149.000 ₫



GỢI Ý

RECOMMENDED

GYOZA TRỨNG MUỐI
Salted Egg Gyoza
塩卵餃子

Bánh xếp nhân thịt sốt trứng muối
Pork gyoza with salted egg sauce

149.000 ₫

NƯỚNG

MALA

CAY (SPICY)

餃子

SỦI  CẢO NHẬT
(GYOZA)

GYOZA NƯỚNG
Grilled Gyoza  焼き餃子
Gyoza heo nướng giòn

Crispy grilled pork gyoza

GYOZA MALA CAY TÊ 
(5  CÁ I )

Mala Gyoza (5pcs)
麻辣餃子

Gyoza heo với sốt mala cay
theo công thức nhà làm

Pork gyoza with spicy
homemade mala sauce

119.000 ₫

GYOZA CHIÊN
GIÒN GUACAMOLE

Crispy Gyoza Skin with Guacamole
クリスピー餃子皮 ワカモレ添え

Bánh xếp chiên giòn sốt guacamole béo mịn
Crispy gyoza skin filled with creamy guacamole

99.000 ₫

Lựa chọn Sốt dùng kèm Gyoza Nướng:
Choice of Sauce with Grilled Gyoza:
 
Sốt Tương Dấm Đen/ Sốt Tiêu Dấm Chanh/ 
Sốt Tứ Xuyên/ Sốt Gừng
Black Vinegar Soy Sauce/ Lemon Vinegar 
and Pepper Sauce/ Sichuan-style Sauce/ 
Ginger Sauce

Giá trong thực đơn chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và VAT hiện hành. • Hình ảnh chỉ mang tính minh họa. 
Prices are subject to a 5% service charge and prevailing VAT. • Photos are for reference purposes only

79.000 ₫ (5 cái/pcs)



GYOZA PHÔ MAI  
MENTAIKO  (5  CÁ I )
Mentaiko Cheese Gyoza (5pcs)
明太子チーズ餃子

Bánh xếp nhân thịt sốt mentaiko khò 
lửa và phô mai
Pork gyoza with torched
mentaiko sauce and cheese 

119.000 ₫

CÀ CHUA
GYOZA PHÔ MAI  CÀ CHUA

(5  CÁ I )
Tomato Cheese Gyoza (5pcs)

トマトチーズ餃子

Gyoza phục vụ trên chảo nóng với sốt cà chua 
và phô mai mozzarella

Hot plate gyoza with tomato sauce and mozzarella cheese

139.000 ₫

GYOZA 
OKONOMIYAKI
Okonomiyaki Gyoza
お好み焼き餃子

Gyoza heo với sốt okonomiyaki, 
mayonnaise và cá ngừ khô
Pork gyoza with okonomiyaki sauce, 
mayonnaise and bonito flakes 

119.000 ₫

GỢI Ý

RECOMMENDED

GYOZA VỊT  XÔNG KHÓI
(5  CÁ I )

Smoked Duck Gyoza
スモークダック餃子

Gyoza heo với vịt xông khói,
phô mai nacho và dưa chuột Nhật

Pork gyoza with smoked duck,

nacho cheese and Japanese cucumber

129.000 ₫

GYOZA PHÔ MAI  TEPPAN 
FONDUE (5 cái )

Cheese Teppan Fondue Gyoza (5pcs)
チーズフォンデュ餃子

Gyoza phục phụ trên
chảo nóng với sốt phô mai dày mịn

Hot plate gyoza with thick cheese fondue

139.000 ₫



Giá trong thực đơn chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và VAT hiện hành. • Hình ảnh chỉ mang tính minh họa. 
Prices are subject to a 5% service charge and prevailing VAT. • Photos are for reference purposes only

COMBO XIÊN NƯỚNG A
Kushi Combo A (5 sticks)
串コンボ A

Ba Rọi Xiên Boa Rô, Ba Rọi Cuộn Nấm Kim Châm, Gà Xiên 

Boa Rô, Da Gà, Cà Chua Bi
Buta Bara, Buta Bara Enoki, Tori Paro, Tori Kawa, Tomato

99.000 ₫

COMBO XIÊN NƯỚNG B
Kushi Combo B (5 sticks)
串コンボ B

Cánh Gà Giữa, Da Gà, Ba Rọi Xiên Trứng Cút, Ba Rọi 

Xiên Đậu Bắp, Nấm Bào Ngư Nhật

Tebasaki, Tori Kawa, Buta Ozura, Buta Okura, Eringi

129.000 ₫

Served with Japanese-  avoured Salts

Homemade 
Yukari Salt
自家製 ゆかり塩

Homemade 
Curry Salt
自家製 カレー塩

Homemade 
Matcha Salt
自家製 抹茶塩

COMBO XIÊN 
NƯỚNG

(KUSHIYAKI  PLATTERS)
串焼き盛リ合せ



XIÊN NƯỚNG
(g iá  t ính theo xiên)

(KUSHIYAKI  per  s t i ck )
串焼き ( 一本 )

BA RỌI  XIÊN BOA RÔ
Buta Bara 
豚バラ
Thịt ba rọi heo xiên hành boa rô 
nướng lửa than
Marinated pork belly with leek 

25.000 ₫

BA RỌI  CUỘN NẤM KIM 
CHÂM
Buta Bara Enoki 
豚バラえのき
Thịt ba rọi heo cuộn nấm kim châm 
nướng lửa than
Marinated pork belly with enoki mushroom

30.000 ₫

GÀ XIÊN BOA RÔ
Tori Paro
鶏肉パロ
Gà xiên hành boa rô nướng lửa than
Chicken Thigh with Leek 

20.000 ₫

DA GÀ
Tori Kawa
鶏皮
Da gà nướng lửa than
Chicken Skin 

15.000 ₫

CÀ CHUA BI
Tomato 
トマト
Cà chua bi nướng lửa than
Cherry Tomatoes

20.000 ₫

NẤM BÀO NGƯ NHẬT
Eringi
エリンギ
Nấm bào ngư Nhật nướng lửa than
King Oyster Mushrooms

30.000 ₫

CÁNH GÀ GIỮA
Tebasaki 
手羽先
Cánh gà giữa nướng lửa than
Chicken Mid Wing 

30.000 ₫

BA RỌI  XIÊN ĐẬU BẮP
Buta Bara Okura 
豚バラオクラ
Thit ba rọi heo xiên đậu bắp nướng 
lửa than
Marinated pork belly with ladyfinger

30.000 ₫

BA RỌI  XIÊN TRỨNG CÚT
Buta Bara Uzura
豚バラうずら
Thịt ba rọi heo xiên trứng cút nướng
lửa than
Marinated pork belly with quail egg 

35.000 ₫



CAY (SPICY)

TÔM SÔNG CHIÊN GIÒN 
Kawaebi
カワエビ

69.000 ₫

CÁNH GÀ CHIÊN 
Tebasaki (Chicken Wing)
手羽先

119.000 ₫ (6 cái/pcs)

GÀ CHIÊN KARAAGE 
TINH THAN TRE
Charcoal Chicken Karaage
炭火鶏唐揚げ

189.000 ₫

シェアリングサイド

MÓN LAI  RAI
(SHARING S IDES)

SỤN GÀ CHIÊN GIÒN ĐẬM VỊ
Nankotsu Karaage
軟骨唐揚げ

129.000 ₫
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GÀ CHIÊN KARAAGE
Tori Karaage
鶏南蛮

89.000 ₫

RÂU MỰC CHIÊN GIÒN
Ikageso Karaage
イカゲソ唐揚げ

139.000 ₫

KHOAI LANG CHIÊN 
PHÔ MAI
Imo Cheese Karaage
芋チーズ唐揚げ

69.000 ₫

GÀ CHIÊN KARAAGE 
SỐT TRỨNG MUỐI
Salted Egg Chicken Karaage
塩卵チキン唐揚げ  

189.000 ₫

ĐẬU HŨ CHIÊN GIÒN 
SỐT TRỨNG MUỐi
Salted Egg Age Tofu
揚げ豆腐 塩卵ソース添え

139.000 ₫

BÒ LÚC LẮC SAIKORO
Wafu Saikoro
和風サイコロステーキ

209.000 ₫



SALAD CUA BƠ 
TRỨNG CÁ CHUỒN
Tobikko Kani Avocado Salad
飛びっ子 蟹アボカドサラダ

189.000 ₫

BẠCH QUẢ
Ginnan
銀杏

39.000 ₫

RONG NHO 
Umibudou
海ぶどう

45.000 ₫

ĐẬU HŨ TẢO 
BIỂN JYAKO 
Jyako Negi Tofu
ジャコねぎ冷や奴

99.000 ₫

TRỨNG CUỘN 
MENTAI
Tamago Mentai
玉子明太

69.000 ₫

KHÔ CÁ ĐUỐI 
NHẬT
Ehire
エイヒレ

129.000 ₫

SALAD GÀ TERIYAKI
Chicken Teriyaki Salad
チキン照り焼きサラダ

179.000 ₫

EDAMAME XÀO TỎI
Garlic Edamame
枝豆のガーリック炒め

45.000 ₫
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TRÁNG MIỆNG
(DESSERT)

KEM TRÀ XANH
Matcha Ice Cream 
抹茶

35.000  ₫

KEM DÂU
Strawberry Ice Cream
ストロベリー

35.000  ₫

KEM CHANH DÂY
Passion fruit Ice Cream
パッションフルーツ

35.000  ₫

KEM SÔ-CÔ-LA
Chocolate Ice Cream
チョコレート

35.000  ₫



Banfi, Placido Chianti DOCG (Bottle)
Tuscany, Italy, Sangiovese, 2024
900.000  ₫

HOUSE WINE
ハウス・ポア

DB Family Selection, Riverina (Bottle)
New South Wales, Australia, Shiraz, 2023
750.000  ₫
Reservado, Central Valley (Bottle)
Central Valley , Chile, Cabernet Sauvignon, 
P2025S
775.000  ₫

T H Ự C  Đ Ơ N  Đ Ồ  U Ố N G
(BEVERAGES)
ドリンク

Giá trong thực đơn chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và VAT hiện hành. • Hình ảnh chỉ mang tính minh họa. 
Prices are subject to a 5% service charge and prevailing VAT. • Photos are for reference purposes only

VANG ĐỎ 赤Reds

Kanjuku Umeshu (Bottle)
Plum wine
890.000  ₫

Plum Wine

Sake Nishinoseki Junmaishu
西の関 純米酒

1,815,000  ₫

Sake NishinoSeki Bigin 720ml 
西の関 美吟

3,100,000  ₫

Sake NishinoSeki Kunisaki 720ml 
西の関國東

1,966,667  ₫

Sake Nishinoseki Nigori Zake  
西の関 濁り酒

1,488,300  ₫
Sake Nishinoseki Gold Leaf (15%)
西の関金箔酒(15%)

2,668,050  ₫
Dassai 23 Junmai Daiginjo 
獺祭 23 純米大吟醸

5,742,000  ₫

Torre Oria, 02 Coleccion Monovarietal (Bottle)
Valencia, Spain, Sauvignon Blanc, NV
750.000  ₫
Reservado, Central Valley (Bottle)
Central Valley , Chile, Chardonnay, P2025S
775.000  ₫

白WhiteVANG TRẮNG

Bia Tươi Sapporo 
Sapporo Draft
サッポロ生ビール

Pint 58.000  ₫
Tower 350.000  ₫

生ビールDRAUGHT BEERSBIA THỦ CÔNG

日本銘柄の日本酒
JAPANESE SAKESSAKE NHẬT BẢN

Saigon Special/ Tiger Blue/ Tiger 
Silver/ Corona Beer/ Heineken
サイゴンスペシャル / タイガーブルー /  タイ
ガーシルバー / コロナビール / ハイネケン
45.000  ₫

ボトルビールBOTTLED BEERSBia Chai

Jinro Peach / Grapefruit / Plum / 
Strawberry / Green Grape
眞露 ( ピーチ・グレープフルーツ・プラム・ス

トロベリー・グリーン グレープ )

239.000  ₫

Soju

ハイボールHIGHBALLS RƯỢU PHA SODA
Suntory Kakubin Highball
サントリー角ハイボー

79,000  ₫

Jim Beam Highball 
ジム・ビーム ハイボール

60,000  ₫
Umeshu/ Yuzu/ Ginger Highball
梅酒 / 柚子 / ジンジャー ハイボール

109,000  ₫



Giá trong thực đơn chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và VAT hiện hành. • Hình ảnh chỉ mang tính minh họa. 
Prices are subject to a 5% service charge and prevailing VAT. • Photos are for reference purposes only

Dassai 39 Junmai Daiginjo 
獺祭 39 純米大吟醸

3,234,000  ₫

Yoshikubo “SABA de SHU”
吉久保 さばでしゅ

1,287,879  ₫

Yoshikubo “Ippin” Junmai Daiginjo 
吉久保 一品 純米大吟醸

2,190,909  ₫

Ippin Awase Yuzu Liqueur 
一品 合わせ ゆず酒

2,166,667  ₫

Katsuyama “KEN” Junmai Ginjo 
勝山 献 純米吟醸

3,333,333  ₫

Hassen “HANAOMOI 50” Junmai Daiginjo 
八仙 華想い50 純米大吟醸

2,800,000  ₫

Narai Kinmon Junmai Daiginjo 
奈良井 金紋 純米大吟醸

7,000,000  ₫

Nito Yamadanishiki 65 Junmai 
2,000,000  ₫

Komeshizuku “Tenkū no Shiro”
Junmai Daiginjo 
米雫 天空の城 純米大吟醸

2,366,667  ₫

Pure Rice(15%)
純米酒 (15%)

300ml 546,975  ₫    720ml 1,136,025  ₫

Light  & Dry

Pure Rice 純米

Sake Nishinoseki Hana (15%) 300ml
酒 西の関 花 (15%) 300ml

300ml 500,000 ₫  | 720ml 990,000 ₫ | 1800ml 2,800,000 ₫

Sake NishinoSeki Gold Leaf 
日本酒 西の関 金箔

2,500,000  ₫

Sake NishinoSeki Junmaishu
日本酒 西の関 純米酒

1,790,000  ₫

Sake NishinoSeki KuniSaki 720ml
日本酒 西の関 国東 720ml

1,950,000  ₫

Sake NishinoSeki Nigori Zake
日本酒 西の関 濁り酒

1,450,000  ₫

SHINSEI
神聖

1,290,000  ₫

Sparkl ing スパークリング

Premium Junmai  /  Ginjo  /  Daiginjo
プレミアム純米・吟醸・大吟醸

YONETSURU SPARKLING 
米鶴 スパークリング

2,500,000  ₫

YONETSURU ANDANTE 12 
あんだんて 13

1,990,000  ₫

SOKI 
双喜 純米大吟醸

4,800,000  ₫

HASSEN HANAOMOI 50
純米大吟醸 八仙 華想い50

3,100,000  ₫

JUNMAI DAIGINJO IPPIN 
純米大吟醸 一品

2,400,000  ₫

YUMENOKANADE 
純米大吟醸 結芽の奏（フ

ルーティー)

1,990,000  ₫

AWASE YUZU IPPIN 
合わせ柚子 一品

2,400,000  ₫

MITO UMESHU IPPIN 
水戸梅酒 一品

2,300,000  ₫

TOONO KOMACHI SPARK 
TYPE-H
遠野小町 SPARK TYPE-H

1,500,000  ₫

KOMEICHIZU
純米酒 米一途

850,000  ₫
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RƯỢU MẠNH CÁC LOẠI
SPIRITS & OTHERSスピリッツ & その他

WHISKY SCOTCH MẠCH NHA
シングルモルト・スコッチウイスキー
SINGLE MALT SCOTCH WHISKY

Macallan 12yo Sherry Cask
マッカラン 12年 シェリーカスク

6,900,000  ₫

WHISKY SCOTCH PHA TRỘN
ブレンデッド・スコッチウイスキー
BLENDED SCOTCH WHISKY

Teacher (Blended Scotch Whisky)
ティーチャーズ

bottle 790,000  ₫  shot 55,000  ₫

Laphroaig 10y
ラフロイグ 10年

3,900,000  ₫

Glenfiddich 12y
グレンフィディック 12年

3,150,000  ₫

WHISKY HOA KỲ
アメリカン・ウイスキー
AMERICAN WHISKY

Jim Beam White
ジム・ビーム・ホワイト

1,090,000  ₫

Markers Mark
メーカーズ・マーク

2,290,000  ₫

Jack Daniel
ジャック・ダニエル

1,750,000  ₫

Glenfiddich 15y 
グレンフィディック 15年

5,000,000  ₫

Singleton 12 Yo 
シングルトン 12年

3,350,000  ₫

WHISKY NHẬT BẢN
ジャパニーズ・ウイスキー
JAPANESE WHISKY

Matsui Kurayoshi
松井 倉吉

6,090,000  ₫

Matsui Kurayoshi 8y
松井 倉吉 8年

8,290,000  ₫

The Chita Whisky
知多ウイスキー

3,490,000  ₫

The Yamazaki Distillers Reserve 
山崎 ディスティラーズ・リザーブ

7,900,000  ₫

Suntory Umeshu Yamazaki Cask
サントリー 山崎樽仕込梅酒

3,490,000  ₫

Kyoto Whisky Nishijin Ori Aka-obi (red)
京都ウイスキー 西陣織 赤帯

4,290,000  ₫

Hibiki Harmony
響 ハーモニー

7,900,000  ₫

Suntory Whisky ( Kakubin ) 
サントリー ウイスキー 角瓶

1,790,000  ₫

The Hakushu Distillers Reserve 
白州 ディスティラーズ・リザーブ

8,290,000  ₫

The Famous Grouse Finest 
ザ・フェイマス・グラウス・ファイネスト

1,390,000 ₫
Dewar's White Label 
デュワーズ・ホワイトラベル

1,290,000 ₫
Jameson Caskmates Stout Edition 
ジェムソン・カスクメイツ・スタウトエディション

1,290,000 ₫
Chivas Mizunara 
シーバスリーガル・ミズナラ

2,900,000 ₫
Chivas Regal 12y 
シーバスリーガル 12年

1,650,000 ₫
Ballantine 10y
バランタイン 10年

1,990,000 ₫
Monkey Shoulder
モンキーショルダー

2,490,000 ₫
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COGNAC
コニャック
COGNAC

Martell Vsop Red Barrel
マーテル VSOP レッドバレル

4,150,000  ₫

Hennessy Vsop
ヘネシー VSOP

3,490,000  ₫

RUM
ラム
RUM

Captain Morgan Black
キャプテン・モルガン・ブラック

1,090,000  ₫

Bacardi (light) Blanca Superior White (Rum)
バカルディ・ブランカ・スペリオール・ホワイト

bottle 1,090,000  ₫  shot 75,000  ₫

TEQUILA
テキーラ
TEQUILA

Olmeca Altos Reposado Tequila
オルメカ・アルトス・レポサド・テキーラ

1,790,000  ₫

Jose Curvo (gold) Tequila Reposado
ホセ・クエルボ・テキーラ・レポサド（ゴールド）

bottle 1,390,000  ₫  shot 95,000  ₫

VODKA
ウォッカ
VODKA

LIQUEUR
リキュール
LIQUEUR

Absolute Vodka
アブソルート・ウォッカ

950,000  ₫

Belverdere
ベルヴェデール・ウォッカ

2,790,000  ₫

Haku Vodka
白 (ハク) ウォッカ

2,190,000  ₫

Smirno� Red Vodka
スミノフ・レッド・ウォッカ

bottle 850,000  ₫  shot 60,000  ₫

Dom Benedictine
ドン・ベネディクティン

2,900,000  ₫

Jägermeister 
イエーガーマイスター

1,500,000  ₫ 

Aperol Aperitivo
アペロール・アペリティーボ

1,790,000  ₫

Midori
ミドリ

1,900,000  ₫

Pimm 
ピムス No.1

1,190,000  ₫ 

Bailey
ベイリーズ

1,190,000  ₫

Absinthe 69 
アブサン 69

2,690,000  ₫ 

GIN
ジン
GIN

Four Pillars Rare Dry Gin
フォー・ピラーズ・レアドライジン

2,190,000  ₫

Lady Trieu Mekong Dry Gin
レディ・トリウ メコン・ドライ・ジン

1,900,000  ₫

Lady Trieu Dalat Flowerbomb Gin
レディ・トリウ ダラット・フラワーボム・ジン

1,900,000  ₫

Lady Trieu Citrus Tea Gin
レディ・トリウ シトラスティー・ジン

1,900,000  ₫

Roku Gin
六 (ロク) ジン

1,900,000  ₫

Tanqueray Gin
タンカレー・ジン

1,490,000  ₫

Gordon Gin
ゴードン・ジン

bottle 790,000  ₫  shot 55,000  ₫
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TRÀ
TEA  お茶

TRÀ GENMAI LẠNH 
(CHÂM MIỄN  PHÍ )
Genmai Cold (refillable)
玄米冷茶 ( おかわり自由 )

25.000  ₫

TRÀ GENMAI NÓNG 
(CHÂM MIỄN  PHÍ )
Genmai Hot (refillable)
玄米温茶 ( おかわり自由 )

25.000  ₫

NƯỚC ÉP
FRUIT JUICES フルーツジュース

NƯỚC CAM
Orange Juice オレンジジュース

45.000  ₫

NƯỚC DỪA
Coconut Juice ココナッツジュース

45.000  ₫

NƯỚC CHANH
Lime Juice  ライムジュース

45.000  ₫

NƯỚC DỨA
Pineapple Juice パイナップルジュース

45.000  ₫

NƯỚC ÉP DƯA HẤU
Watermelon Juice 西瓜ジュース

45.000  ₫

NƯỚC ÉP CHANH DÂY
Passion Fruit Juice パッションフルーツジュース

45.000  ₫

NƯỚC NGỌT
SOFT DRINKS  ソフトドリンク

COKE
コカ・コーラ

30.000  ₫

COKE ZERO 
ル・フレッ

30.000  ₫

7-UP
ル・フレッ

30.000  ₫

GINGER ALE
ル・フレッ

30.000  ₫

TONIC WATER
トニックウォーター

30.000  ₫

LAVIE STILL 500ML
ラヴィー ( 常温水 ) 
500ml

50.000  ₫

LAVIE SPARKLING
ラヴィー スパークリング

55.000  ₫

SODA
Soda  ソーダ

Chanh Yuzu
Yuzu Lemonadeコカ・コーラ

125.000  ₫
Trà Đá Vải Soda
Lychee Iced Tea Sodaライチ・アイスティーソーダ

99.000  ₫
Soda Táo Xanh
Green Apple Sodaグリーンアップルソーダ

99.000  ₫
Soda Chanh Dây
Passion Sodaパッションソーダ

99.000  ₫



Kiwami Modern Ramen Izakaya
112 Xuan Thuy, An Khanh Ward, HCMC (Thao Dien D2)

Kiwami Ramen & Gyoza Bar  (Crescent Mall)
3F-54 Crescent Mall, 101 Ton Dat Tien, Tan My, HCMC

Hotline: +84 28 3868 8813
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